
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ
1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: BỆNH VIỆN DA LIỄU NAM ĐỊNH
2. Địa chỉ: 162-164 Đường Trần Nhật Duật, Phường Nam Định, Tỉnh Ninh Bình
3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24h các ngày trong tuần
4. Danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

STT Họ và tên người hành 
nghề KBCB

Số giấy phép hành 
nghề/ số chứng chỉ 

hành nghề
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng 
ký hành nghề 

tại cơ sở KBCB
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành 
nghề tại cơ sở KBCB khác

Ghi 
chú

1 Nguyễn ĐứcCường 003177/NĐ-CCHN 
cấp ngày 28/8/2014

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 
Da liễu

7h00- 17h00
Thứ 2 đến thứ 6

Bác sỹ CKII,
Giám đốc Bệnh viện 
phụ trách chuyên 
môn;
Khoa Khám bệnh; 
Khoa điều trị tổng 
hợp

Không

2  Hoàng Văn Tùng 006221/ NĐ-CCHN 
cấp ngày 24/5/2019

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 
Da liễu

7h00- 17h00
Thứ 2 đến thứ 6

Bác sỹ CKI, Phó 
Giám đốc Bệnh viện; 
Khoa Khám bệnh; 
Khoa Điều trị tổng 
hợp

KB,CB  theo danh mục kỹ 
thuật chuyên môn được 
Sở Y tế phê duyệt ban 
hành kèm theo giấy phép 
hoạt động từ 17h30-20h00 
các ngày từ thứ 2-thứ 6; 
từ 7h30-20h00 các ngày 
thứ 7, chủ nhật tại xóm 
Phố Xuân, xã Trung 
Thành, huyện Vụ Bản, 
tỉnh Nam Định từ ngày 
06/6/2023

3  Trần Thị Xuân Hương 003824/NĐ-CCHN 
cấp ngày 15/7/2015

Thực hiện các kỹ thuật của Điều 
dưỡng đại học

7h00- 17h00
Thứ 2 đến thứ 6

Điều dưỡng CKI, 
Điều dưỡng trưởng 
Bệnh viện; Phòng 
KH-ĐT-CĐT; Khoa 
điều trị tổng hợp

Không



4  Lê Văn Tâm 003178/NĐ-CCHN
cấp ngày 28/8/2014

Thực hiện các kỹ thuật của Điều 
dưỡng đại học

7h00- 17h00
Thứ 2 đến thứ 6

- Điều dưỡng Đại 
học, TP Tổ chức - 
Hành chính; Khoa 
Điều trị tổng hợp

Không

5  Đoàn Thị Thu Cúc 003181/NĐ-CCHN 
cấp ngày 28/8/2014

Thực hiện các KT Điều dưỡng CĐ về 
huyết học truyền máu, các kỹ thuật 
xét nghiệm chuyên ngành Da liễu

7h00- 17h00
Thứ 2 đến thứ 6

Điều dưỡng Đại học, 
Phó TP Tổ chức - 
Hành chính; Khoa 
cận lâm sàng

Không

6  Nguyễn Mạnh Linh 006235/NĐ-CCHN 
cấp ngày 12/6/2019

Tham gia sơ cứu ban đầu, KB,CB 
thông thường theo quy định tại TTLT 
số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của BYT, BNV

7h00- 17h00
Thứ 2 đến thứ 6

Y sỹ đa khoa, Nhân 
viên khoa Cận Lâm 
Sàng 

Không

7  Vi Thị Dương 001721/NĐ-CCHN 
cấp ngày 13/9/2013

Chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh 
bằng siêu âm

7h00- 17h00
Thứ 2 đến thứ 6

Bác sỹ CKI, Trưởng 
Khoa Cận lâm sàng; 
Khoa điều trị tổng 
hợp

Không

8  Trần Thị Mỹ Lan 003180/NĐ-CCHN 
cấp ngày 28/8/2014

Khám bệnh, chữa bệnh và xét nghiệm 
các bệnh thuộc chuyên khoa Da liễu

7h00- 17h00
Thứ 2 đến thứ 6

Bác sỹ Y Khoa, Phó 
Trưởng khoa Cận 
lâm sàng; Khoa điều 
trị tổng hợp

Không

9  Nguyễn Thị Vui 004808/NĐ-CCHN 
cấp ngày 21/12/2015

Thực hiện các kỹ thuật xét nghiệm 
của cử nhân xét nghiệm y học.

7h00- 17h00
Thứ 2 đến thứ 6

Cử nhân Xét nghiệm 
Y học; Khoa cận lâm 
sàng

Không

10  Mai Quốc Sơn 003174/NĐ-CCHN 
cấp ngày 28/8/2014

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa  
Da liễu

7h00- 17h00
Thứ 2 đến thứ 6

Bác sỹ CKI, Trưởng 
khoa Điều trị tổng 
hợp

Không

11  Trần Hiếu Quang 006361/NĐ-CCHN 
cấp ngày 11/11/2019

Thực hiện kỹ thuật của điều dưỡng 
trung cấp theo Quy định tại TT số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV.

7h00- 17h00
Thứ 2 đến thứ 6

Điều dưỡng Cao 
đẳng, Khoa Khám 
bệnh

Không

12  Nguyễn Thị Nga 001128/NB-GPHN 
cấp ngày 11/12/2025 Điều dưỡng 7h00- 17h00

Thứ 2 đến thứ 6

Điều dưỡng Đại học 
, Khoa Điều trị  tổng 
hợp

Không

13  Nguyễn Thị Huyền 001137/NĐ-CCHN 
cấp ngày 10/5/2017

Thực hiện theo  TT số 
26/2015/TTLTBYT-BNV quy định 
mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp ĐD.

7h00- 17h00
Thứ 2 đến thứ 6

Điều dưỡng Đại học, 
Điều dưỡng trưởng 
Khoa Điều trị tổng 
hợp

Không



14  Hoàng Thị Thơ 001126/NĐ-GPHN
cấp ngày 10/06/2025 Điều dưỡng Đại học 7h00- 17h00

Thứ 2 đến thứ 6

Điều dưỡng Đại học, 
Khoa Điều trị tổng 
hợp

Không

15  Nguyễn Ngọc Chính 000587/NĐ-CCHN 
cấp ngày 10/01/2013

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa  
Da liễu

7h00- 17h00
Thứ 2 đến thứ 6

Bác sỹ CKI , Phó 
Trưởng khoa phụ 
trách Khoa Khám 
bệnh

KB,CB  CK da liễu ngoài 
giờ hành chính các ngày 
trong tuần tại 190 đường 
Trần Nhật Duật, TP Nam 
Định từ ngày 13/5/2013

16  Nguyễn Thị Thương 005775/NĐ-CCHN 
cấp ngày 26/7/2018

Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng 
Đại họctheo  TT số 

26/2015/TTLTBYT-BNV

7h00- 17h00
Thứ 2 đến thứ 6

Điều dưỡng Đại học,  
Khoa Điều trị tổng 
hợp; Khoa Khám 
bệnh

Không

17  Hoàng Thị Hoa

- 006200/ND-CCHN 
cấp ngày 10/5/2019
- Quyết định số 
651/QĐ-SYT ngày 
23/04/2025

- Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 
Nhi

- Khám bệnh, chữa bệnh Chuyên 
khoa Da liễu

7h00- 17h00
Thứ 2 đến thứ 6

BS CKI Da liễu, 
Khoa điều trị tổng 
hợp; Khoa Khám 
bệnh

Không

18  Trần Thị Hoài Thu 006032/NĐ-CCHN 
cấp ngày 10/12/2018

Thực hiện các KT Điều dưỡng Đại 
học theo TT số 26/2015/TTLTBYT-

BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp ĐD.

7h00- 17h00
Thứ 2 đến thứ 6

Điều dưỡng Đại học, 
Điều dưỡng trưởng 
Khoa khám bệnh

Không

19  Đinh Phương Thảo 004003/LĐ-CCHN 
cấp ngày 08/11/2018

Thực hiện kỹ thuật của Điều dưỡng 
trung cấp theo Quy định tại TT số 

26/2015/TTLTBYT-BNV quy định 
mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp ĐD.

7h00- 17h00
Thứ 2 đến thứ 6

Điều dưỡng Cao 
đẳng,  Khoa Cận lâm 
sàng; Khoa Khám 
bệnh

Không

20  Đào Thị Ngọc Lan 014031/ĐNAI-CCHN 
cấp ngày 24/01/2022

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 
môn theo Quy định tại TT số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV quy định 
mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 
nghiệp ĐD, hộ sinh, kỹ thuật y.

7h00- 17h00
Thứ 2 đến thứ 6

Điều dưỡng Đại học, 
Khoa Điều trị tổng 
hợp; Khoa Dược -
TTBYT-KSNK

Không

21  Nguyễn Thị Thu Hằng 001731/NĐ-CCHN  
cấp ngày 12/9/2013

Thực hiện kỹ thuật của điều dưỡng 
theo theo y lệnh của bác sỹ điều trị

7h00- 17h00
Thứ 2 đến thứ 6

Điều dưỡng Cao 
đẳng, Khoa Điều trị 
tổng hợp

Không



22  Trần Thị Vân Anh 00070/NĐ-GPHN cấp 
ngày 05/4/2024 Chuyên khoa Da liễu 7h00- 17h00

Thứ 2 đến thứ 6

Thạc sỹ, Bác sỹ, 
Khoa Khám bệnh; 
Khoa Điều trị tổng 
hợp

Thực hiện kỹ thuật 
chuyên môn được Sở Y 
tế phê duyệt ban hành 

kèm theo GPHĐ KB, CB 
thứ 2 đến thứ 6 từ 

17h30-20h30; Thứ 7, 
chủ nhật sáng từ 7h30-
11h00, chiều từ 13h30-
19h30 tại 117 Lưu Hữu 
Phước, Phường Quang 
Trung, TP. Nam Định 
(Nay là Phường Nam 

Định, tỉnh Ninh Bình) từ 
ngày 17/06/2025

23  Lê Thị Huyền 006617/NĐ-CCHN 
cấp ngày 03/06/2020 Chuyên khoa Xét nghiệm 7h00- 17h00

Thứ 2 đến thứ 6
Cử nhân xét nghiệm, 
Khoa cận lâm sàng Không

24  Trần Anh Thiên
2943/CCHN-D-SYT-

NB

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về 
dược của Nhà thuốc; Người phụ trách 

công tác dược lâm sàng của cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh (trừ cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ 
truyền).

7h00- 17h00
Thứ 2 đến thứ 6

Dược sĩ CKI, 
Trưởng Khoa Dược-
TTBYT-KSNK

Không

25  Trần Thị Hồng Hạnh
277/NĐ- CCHND
cấp ngày 25/9/2013

Hành nghề dược 4 hình thức tổ chức 
kinh doanh: Nhà thuốc; Cơ sở bán lẻ 
thuốc đông , thuốc từ dược liệu; Hợp 
tác xã, hộ kinh doanh cá thể sản xuất 

dược liệu, thuốc đông y, thuốc từ dược 
liệu; Hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể 

buôn bán dược liệu, thuốc đông y, 
thuốc từ dược liệu.

7h00- 17h00
Thứ 2 đến thứ 6

Dược sĩ Đại học, 
nhân viên Khoa 
Dược-TTBYT-KSNK

Không

26  Nguyễn Thị Liên 007905/NĐ-CCHN 
cấp ngày 22/11/2022

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 
môn theo quy định tại Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT BNV ngày 07 
tháng 10 năm 2015 quy định mã số 
,tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 
điều dưỡng , hộ sinh , kỹ thuật y.

7h00- 17h00
Thứ 2 đến thứ 6

Điều dưỡng Đại học, 
Phòng KH-ĐT-CĐT; 
Khoa điều trị tổng 
hợp

Không



                                                                                                              Ninh Bình, ngày 10 tháng 06 năm 2026
GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đức Cường
                                                                     

             

27  Trần Thanh Phước 000855/NĐ-GPHN
cấp ngày 28/03/2025 Y khoa 7h00- 17h00

Thứ 2 đến thứ 6

Bác sỹ Y khoa, 
Phòng KH-ĐT-CĐT; 
Khoa điều trị tổng 
hợp

Không

28  Trần Thu Hiền 008302/NĐ-CCHN 
cấp ngày 25/7/2023

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 
khoa nhi

7h00- 17h00
Thứ 2 đến thứ 6

Bác sỹ Đa khoa, 
Khoa Điều trị tổng 
hợp; Khoa Khám 
bệnh

Không

29  Nguyễn Thị Hà 001481/NĐ-CCHN
Cấp ngày 06/08/2013

Thực hiện các kỹ thuật của điều dưỡng 
theo y lệnh của bác sỹ điều trị

7h00- 17h00
Thứ 2 đến thứ 6

Điều dưỡng Đại học, 
Khoa Điều trị tổng 
hợp

Không

30 Phạm Thị Kim Giang 001436/NB-GPHN
Cấp ngày 04/03/2026 Y khoa

7h00- 17h00
Thứ 2 đến thứ 6

Bác sỹ Y khoa, 
Phòng KH-ĐT-CĐT; 
Khoa điều trị tổng 
hợp

Không

31 Nguyễn Thị Kim Hoa 2845/CCHN-D-SYT-
NĐ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của nhà thuốc

7h00- 17h00
Thứ 2 đến thứ 6

Dược sĩ Đại học, 
nhân viên Khoa 
Dược-TTBYT-KSNK

Không

32  Bùi Tiến Đạt 001343/NB-GPHN
Cấp ngày 27/01/2026 Điều dưỡng

7h00- 17h00
Thứ 2 đến thứ 6

Điều dưỡng Đại học, 
Khoa Điều trị tổng 
hợp

Không Từ ngày
02/06/2026 
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